
UBND XÃ HỒNG HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Hưng, ngày 17 tháng 11 năm 2023

DANH SÁCH HỘ THOAT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO
 SAU KHI RÀ SOÁT

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày       /11/2023 của UBND xã Hồng Hưng)

STT Họ và tên chủ hộ
Giới tính
(1: Nam,

2 Nữ)

Ngày tháng,
 năm sinh Số khẩu Thôn

I Hộ thoát nghèo

1 Nguyễn Văn Quân 1 06/5/1986 5 Phương Khê
2 Nguyễn Thị Ninh 2 12/01/1939 3 Phương Khê
3 Hà Thị Pha 2 01/02/1967 1 Cát Hậu
4 Lê Thi Xê 2 6/13/1946 1 Cát Tiền
II Hộ thoát cận nghèo

1 Nguyễn Thị Chuốt 2 01/01/1946 1 Phương Khê

2 Đặng Thị Thơm 2 01/06/1966 2 Phương Khê

3 Phạm Thị Nhữ 2 20/01/1944 1 Phương Khê

4 Đặng Thị Tất 2 07/06/1941 1 Phương Khê

5 Phạm Thị Luyến 2 13/06/1947 1 Phương Khê

6 Đặng Thị Châm 2 21/10/1960 1 Phương Khê

7 Đặng Đình Sang 1 08/05/1986 5 Phương Khê

8 Đặng Thị Tính 2 16/07/1964 1 Phương Khê

9 Đặng Thị Sớm 2 20/05/1961 1 Phương Khê

10 Đặng Đình Kưu 1 01/10/1947 2 Phương Khê

11 Nguyễn Thị Lý 2 16/07/1960 1 Phương Khê 17
12 Nguyễn Thị Năm 2 1/1/1957 1 Thị Xá 12
13 Nguyễn Đức Bấm 1 12/31/1947 2 Thị Xá
14 Nguyễn Thị Nhài 2 1/1/1959 1 Thị Xá
15 Nguyễn Văn Quang 2 5/20/1958 2 Thị Xá
16 Nguyễn Thị Bình 2 5/20/1956 2 Thị Xá
17 Nguyễn Thị Vươn 2 3/15/1955 1 Thị Xá
18 Phạm Thị Thúy 2 1948 1 Thị Xá
19 Phạm Văn Mức 1 6/8/1962 2 Thị Xá
20 Nguyễn Khắc Điệu 1 1/1/1957 1 Thị Xá



21 Lê Thị Huyền (Mạnh) 1 1/1/1971 2 Thị Xá
22 Lê Thị Dự 2 1948 1 Hoàng Xá
23 Lưu Xuân Sinh 1 08/02/1964 2 Hoàng Xá
24 Lưu Văn  Lực 1 01/1/1963 2 Hoàng Xá
25 Nguyễn Thanh Tùng 1 05/11/1968 2 Hoàng Xá
26 Lê Văn Huynh 1 23/03/1986 5 Hoàng Xá
27 Nguyễn Đức Tin 1 12/12/1956 2 Cát Hậu
28 Nguyễn Thị Ly 2 01/01/1965 2 Cát Hậu
29 Đặng Thị Thoa 2 20/02/1947 1 Cát Hậu
30 Hà Xuân Lãng 1 19/6/1942 2 Cát Hậu
31 Dương Thị Lan 2 26/5/1946 1 Cát Hậu
32 Lê Xuân Tam 1 1/1/1947 2 Cát Tiền
33 Lê Thị Bên 2 1/1/1938 1 Cát Tiền
34 Lê Văn Phượng 1 12/4/1964 1 Cát Tiền
35 Lê Thị Chúc 2 1/6/1960 1 Cát Tiền
36 Lê Xuân Môn 1 1/1/1939 2 Cát Tiền
37 Hà Thị Thắm 1 1/1/1958 1 Cát Tiền
38 Lê Văn Phượng 1 12/4/1964 1 Phương Bằng
39 Nguyễn Thị Ly 2 02/05/1959 2 Phương Bằng
40 Phạm Thị Đủ 2 20/03/1957 1 Phương Bằng
41 Nguyễn Văn Cách 1 16/8/1947 2 Phương Bằng
42 Vũ Thị Thược 2 05/05/1950 1 Phương Bằng
43 Nguyễn Thị Na 2 01/10/1950 1 Phương Bằng
44 Đặng Thị Sính 2 08/11/1968 2 Phương Bằng
45 Nguyễn Thị Chắt 2 02/03/1945 1 Phương Bằng
46 Nguyễn Văn Chiều 1 01/02/1948 2 Phương Bằng

Người lập biểu  CHỦ TỊCH UBND XÃ HỒNG HƯNG
(Ký,ghi rõ họ trên)  (Ký tên,đóng dấu)

Nguyễn Tiến Việt Phạm Văn Hanh

STT Họ và tên chủ hộ
Giới tính
(1: Nam,

2 Nữ)

Ngày tháng,
 năm sinh Số khẩu Thôn
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